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1. Đặt vấn đề
Chương trình môn Toán 2018 ở cấp tiểu học, số và 

phép tính là nội dung cốt lõi, xuyên suốt từ lớp 1 đến 
lớp 5. Ngoài việc ôn lại kiến thức về số, phép cộng, 
phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 đã học ở 
lớp 1 thì nội dung số và phép tính ở lớp 2 có các nội 
dung: hình thành biểu tượng về các số tự nhiên trong 
phạm vi 1000; so sánh các số tự nhiên trong phạm vi 
1000; phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20; 
phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000; nhận biết 
được ý nghĩa của phép nhân, phép chia; vận dụng 
bảng nhân 2, nhân 5, chia 2, chia 5 trong thực hành 
tính và thực hành giải quyết một số vần đề liên quan 
đến các phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia…
[1]. Đây là những kiến thức mới và khó đối với học 
sinh (HS) lớp 2. Vì vậy, việc phát triển các năng lực 
(NL) toán học nói chung và NL tư duy và lập luận 
(TD&LL) toán học nói riêng cho HS trong dạy học 
nội dung số và phép tính là điều hết sức cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Năng lực tư duy và lập luận toán học

NL TD&LL toán học được thể hiện qua việc: 
“thực hiện được các thao tác tư duy như: so sánh, 
phân tích, tổng hợp, đặc biệt hoá, khái quát hoá, 
tương tự, quy nạp, diễn dịch; chỉ ra được chứng cứ, 
lí lẽ và biết lập luận hợp lí trước khi kết luận; giải 
thích hoặc điều chỉnh cách thức giải quyết vấn đề 
về phương diện toán học” [1].

Ở tiểu học, NL TD&LL toán học được biểu hiện 
qua việc HS thực hiện được các thao tác tư duy (ở 
mức độ đơn giản), đặc biệt biết quan sát, tìm kiếm 
sự tương đồng và khác biệt trong những tình huống 

quen thuộc và mô tả được kết quả của việc quan sát. 
HS nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp lí 
trước khi kết luận; nêu và trả lời được câu hỏi khi lập 
luận, giải quyết vấn đề; bước đầu chỉ ra được chứng 
cứ và lập luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận.
2.2. Biểu hiện năng lực tư duy và lập luận toán 
học của học sinh lớp 2 qua học tập nội dung số và 
phép tính

a) Thực hiện được các thao tác tư duy (ở mức độ 
đơn giản), biết quan sát, tìm kiếm sự tương đồng và 
khác biệt trong những tình huống quen thuộc và mô 
tả được kết quả của việc quan sát.

Trong dạy học nội dung số và phép tính ở lớp 2, 
so sánh và tương tự là nhân tố thúc đẩy quá trình nhận 
thức, được thực hiện trong tất cả các khâu của quá trình 
dạy học, vận dụng nhiều trong tìm kiếm sự giống và 
khác nhau của các dạng toán.

Ví dụ: Ở phần số và cấu tạo thập phân của số, HS 
nhận biết được sự tương đồng và khác biệt về cấu tạo 
số, so sánh số, … bước đầu thực hiện thao tác tư duy 
trừu tượng hóa – khái quát hóa – đặc biệt hóa.

b) Nêu được chứng cứ, lí lẽ và biết lập luận hợp 
lí trước khi kết luận

HS lớp 2 đưa ra chứng cứ, lí lẽ và lập luận để 
nhận biết số tròn trăm; số liền trước, số liền sau; viết 
số thành tổng của trăm, chục, đơn vị; so sánh các số; 
nhận biết thành phần của phép tính; ước lượng số đồ 
vật; thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến phép 
tính đã học,… Các thao tác lập luận bao gồm: giải 
thích, phân tích, so sánh và được thể hiện qua các 
phát biểu trong quá trình học toán dạng: nếu…thì…, 
từ…suy ra…, vì…nên…

Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học 
cho học sinh lớp 2 qua dạy học nội dung số và phép tính
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Ví dụ 1: HS có cơ hội hình thành NL TD&LL toán 
học qua ước lượng

Hình 2.1. Bài thực hành số 2 của bài Ước lượng, 
Toán 2, tập 1, trang 11, sách Chân trời sáng tạo [2]

HS có cơ hội hình thành NL TD&LL toán học 
thông qua việc quan sát, phân tích, tìm đoán để ước 
lượng được có 30 ngôi sao giải thích: vì các ngôi sao 
được xếp theo nhóm, số ngôi sao ở mỗi nhóm gần 
bằng nhau, nhóm đầu tiên có 10 ngôi sao, đếm theo 
nhóm: 10, 20, 30 nên ước lượng có 30 ngôi sao.

c) Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải 
quyết vấn đề; bước đầu chỉ ra được chứng cứ và lập 
luận có cơ sở, có lí lẽ trước khi kết luận

HS có cơ hội phát triển NL TD&LL toán học qua 
việc giải thích, đánh giá, điều chỉnh được cách thức 
giải quyết vấn đề về phương diện toán học khi HS 
tiếp cận các nội dung số và phép tính. Bởi lẽ, một bài 
toán chứa nhiều yếu tố nên có thể sẽ có nhiều cách 
tiếp cận và cách giải khác nhau. 
2.3. Biện pháp phát triển năng lực tư duy và lập 
luận toán học cho học sinh lớp 2 qua dạy học nội 
dung số và phép tính
2.3.1. Biện pháp 1: Thiết lập mối quan hệ giữa hệ 
thống tri thức cơ sở đã có với tri thức mới.

- Huy động kiến thức đã học để phát hiện và 
chiếm lĩnh kiến thức mới.

Ví dụ 2: Khi dạy học phép cộng có nhớ trong 
phạm vi 1000 HS cần huy động kiến thức đã chiếm 
lĩnh như: phép cộng qua 10 trong phạm vi 20, cấu 
tạo số, cách viết phép cộng theo cột dọc, thứ tự tính.

- Đặt kiến thức mới trong mối quan hệ với kiến 
thức đã học để HS thực hiện thao tác tư duy, tìm ra 
kiến thức mới.

Ví dụ 3: Khi dạy học phép trừ qua 10 trong phạm 
vi 20, mỗi phép tính đều được đặt trong mối quan hệ 
kiến thức đã học. Chẳng hạn, với phép tính 11 – 5, 
cần đặt trong mối quan hệ với phép cộng 5 + 6 = 11; 
6 + 5 = 11.

- Tổ chức cho HS hệ thống tri thức cơ sở đã có 
bằng nhiều hình thức: trò chơi học tập để HS có thể 
học qua chơi, câu đố, phiếu giao việc, sơ đồ tư duy. 

Ví dụ 4: Sau khi học xong phép trừ qua 10 trong 
phạm vi 20, có thể hệ thống, tái hiện tri thức đã học 
bằng sơ đồ tư duy ở hình 1 dưới đây:

Hình 2.2. Sơ đồ tư duy cách thực hiện phép trừ 
qua 10 trong phạm vi 20

Để biện pháp đạt hiệu quả, GV cần rà soát mục 
tiêu chương trình Toán 2, yêu cầu cần đạt của nội 
dung số và phép tính, yêu cầu cần đạt của bài học, 
trình độ của HS; có thể thực hiện theo 3 bước sau:

- Xác định và lựa chọn hệ thống tri thức cần tái 
hiện.

- Lựa chọn hình thức và thời điểm tổ chức.
2.3.2. Biện pháp 2: Rèn luyện cho học sinh các thao 
tác tư duy qua dạy học nội dung số và phép tính

- GV gợi mở để HS thực hiện các thao tác phân 
tích – tổng hợp. 

Ví dụ 5: Mỗi chậu cây có 5 bông hoa. Hỏi 4 chậu 
cây như thế có bao nhiêu bông hoa? (Sách HS Toán 
2, tập 2, trang 17, sách Chân trời sáng tạo). Đối với 
bài toán này, có thể gợi mở để HS thực hiện các thao 
tác phân tích – tổng hợp qua 4 bước sau:

Bước 1: Tìm hiểu bài toán
+ GV: Bài toán cho biết gì?
+ HS: Cho biết mỗi chậu cây có 5 bông hoa.
+ GV: Bài toán hỏi gì?
+ HS: Hỏi 4 chậu cây như thế có bao nhiêu bông 

hoa?
Bước 2: Tìm cách giải bài toán
+ GV: Muốn tìm số bông hoa của 4 chậu làm thế 

nào?
+ HS 1: Lấy số bông hoa của từng chậu cộng lại 

với nhau.
+ HS 2: Lấy số bông hoa của một chậu nhân với 

số chậu.
Bước 3: Giải bài toán
+ HS tổng hợp các việc cần thực hiện: viết lời 

giải, phép tính, đáp số.
Bước 4: Kiểm tra lại
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- Hướng dẫn và tập luyện cho HS thực hiện thao 
tác tư duy so sánh – tương tự qua dạy học nội dung 
số và phép tính. 

Sử dụng đồ dùng học tập, hình ảnh trực quan cho 
HS quan sát và thực hiện thao tác tư duy so sánh – 
tương tự.

Ví dụ 6: Có thể sử dụng các thẻ trăm, thẻ chục và 
khối lập phương để minh họa cho số trong việc so 
sánh các số có 3 chữ số.

- Thông qua việc tái hiện hệ thống tri thức đã học, 
thực hiện thao tác tư duy so sánh – tương tự để hình 
thành kiến thức mới. 

Ví dụ 7: Khi dạy học phép cộng không nhớ trong 
phạm vi 1000, để rèn luyện thao tác tư duy so sánh 
– tương tự, GV gợi mở để HS nhận ra điểm giống 
và khác nhau với phép cộng không nhớ trong phạm 
vi 100:

- Giống nhau: cách đặt tính, thứ tự tính.
- Khác nhau: phép cộng trong phạm vi 1000 sau 

khi tính ở hàng chục thì tiếp tục tính ở hàng trăm. 
Hướng dẫn và tập luyện cho HS thực hiện thao 

tác tư duy trừu tượng hóa - khái quát hóa qua dạy học 
nội dung số và phép tính. 

Ví dụ 8: Khái quát hóa cách cộng qua 10 trong 
phạm vi 20.

- Chia lớp thành 2 nhóm hỏi – trả lời.
+ Hỏi: 9 cộng với một số. Trả lời: 9 cộng 1 rồi 

cộng số còn lại.
+ Hỏi: 8 cộng với một số. Trả lời: 8 cộng 2 rồi 

cộng số còn lại.
+ Hỏi: 7 cộng với một số. Trả lời: 7 cộng 3 rồi 

cộng số còn lại.
+ Hỏi: 6 cộng với một số. Trả lời: 6 cộng 4 rồi 

cộng số còn lại.
- Khái quát hóa:
+ GV giới thiệu thuật ngữ: phép cộng qua 10 

trong phạm vi 20.
+ GV đặt câu hỏi để HS khái quát hóa cách cộng 

qua 10 trong phạm vi 20: Gộp cho đủ chục rồi cộng 
với số còn lại.
2.3.3. Biện pháp 3: Rèn luyện cho HS năng lực lập 
luận khi nhận xét, đánh giá bài làm, sản phẩm học 
tập của bạn hoặc nhóm bạn

- Rèn luyện cho HS khả năng nhận xét bài làm 
của bạn: Tạo cho HS thói quen dùng lí lẽ và lập luận 
để tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, 
nhóm bạn theo các mức độ: 

+ Đưa ra được cách giải quyết vấn đề của bản 
thân để làm cơ sở cho việc so sánh, phân tích, nhận 
xét bài làm của bạn.

+ Nhận biết, kiểm tra được cách giải quyết vấn 

đề của bạn. 
+ So sánh được cách giải quyết vấn đề của bạn 

với cách của bản thân.
- Rèn luyện cho HS khả năng tranh luận để tìm 

ra nhiều cách giải quyết vấn đề hoặc nhiều cách giải 
cho một bài toán (nếu có) và lựa chọn cách tối ưu: Tổ 
chức cho các em thảo luận, tranh luận để tìm ra các 
cách giải khác nhau (nếu có). Khi tranh luận, HS thể 
hiện NL lập luận của bản thân thông qua: 

+ Trình bày được cách giải quyết vấn đề của mình 
cho bạn hiểu. 

+ Hiểu được cách giải quyết vấn đề của bạn. 
+ Nhận xét, phân tích, so sánh được lập luận của 

mình với lập luận của bạn. 
Ví dụ 9: Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:
9 + 2 ….. 9 + 3
GV tổ chức cho HS tư duy lại quá trình tư duy 

của bản thân để trình bày cách giải quyết vấn đề cho 
các bạn hiểu:

+ HS 1: Tính tổng ở từng vế, dựa vào tổng tìm 
được để so sánh, 9 + 2 = 11, 9 + 3 = 12, 11 < 12, kết 
luận 9 + 2 < 9 + 3.

+ HS 2: Qua quan sát, phân tích và so sánh em 
nhận thấy mỗi vế đều là tổng của 2 số hạng, mỗi tổng 
đều có 1 số hạng là 9 nên chỉ cần so sánh số hạng còn 
lại, 2 < 3, kết luận 9 + 2 < 9 + 3.

+ HS 3: Em dựa vào bảng cộng, cả 2 vế đều là 
phép tính dạng 9 cộng với một số, 9 + 2 và 9 + 3 là 
2 phép tính liền kề nhau trong bảng cộng sẽ hơn kém 
nhau 1 đơn vị, 9 + 2 rồi đến 9 + 3, kết luận 9 + 2 < 9 
+ 3.
3. Kết luận

Dựa vào cơ sở lí luận và thực tiễn, chúng tôi đã đề 
xuất 3 biện pháp phát triển NL TD&LL toán học cho 
HS lớp 2 qua dạy học nội dung số và phép tính để góp 
phần nâng cao chất lượng dạy học toán. Ở mỗi biện 
pháp, chúng tôi trình bày nội dung và cách thực hiện 
cùng hệ thống ví dụ bám sát với nội dung số và phép 
tính trong chương trình Toán 2.
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